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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

02/1978: Tiền thân của Công ty là Công ty Chăn nuôi Đồng Nai được thành lập ngày 17/02/1978 theo 
Quyết định số 97/QĐ/UBT của UBND tỉnh Đồng Nai dưới quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn tỉnh Đồng Nai.

11/1992: Thực hiện theo chính sách đổi mới và chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2116/QĐ/UBT ngày 19/11/1992 
để thành lập lại các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Công ty Chăn nuôi Đồng Nai.

03/2004: Căn cứ Công văn số 1710/CV-UBT ngày 31/03/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc triển khai cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Công văn 
số 1710/ CV-UBT ngày 31/03/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai cổ 
phần hóa và chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước năm 2004.

02/2005: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chính thức ban hành Quyết định số 761/
QĐ-CT-UBT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty Chăn nuôi 
Đồng Nai. Trên cơ sở đó, Công ty đã triển khai việc bán cổ phần hóa đã được phê 
duyệt và đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

08/2005: Ngày 29/08/2005, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng Nai chính thức cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 4703000629 cho 
Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai với mức 
vốn điều lệ là 56.550.000.000 đồng. Tuy nhiên, 
căn cứ trên kết quả bán cổ phần thực tế, số lượng 
cổ phần chào bán thành công (bao gồm SLCP do 
Nhà nước tiếp tục nắm giữ) là 3.421.314 cổ phần, 
tương ứng vốn thực góp 34.213.140.000 đồng.

2010: Công ty thực hiện phát hành 
cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 
với tỷ lệ 1:1 nâng vốn góp công ty lên 
68.426.280.000 đồng.

11/2016: Sau khi chuyển thành công ty 
cổ phần, trải qua quá trình hoạt động và 
phát triển, Công ty mở rộng quy mô vốn 
lên 102.639.420.000 đồng.

07/2018: Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và được 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận số 6322/UBCK-GSĐC 
ngày 19/09/2018. Đồng thời, Công ty thực hiện đăng ký lưu ký 
chứng khoán và được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 82/2018/GCNCP-
VSD ngày 01/10/2018 với mã chứng khoán là NSS.

10/2018: Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch 
cổ phiếu, ngày giao dịch đầu tiên: 30/10/2018, giá tham chiếu là 26.800 đồng/cổ phiếu.

Đến nay: Công ty nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh và không ngừng phấn đấu hoàn thành 
tốt các mục tiêu hoạt động được ĐHĐCĐ giao phó cũng như nghĩa vụ đóng góp vào Ngân sách nhà nước.

8 925
Thường niên

 Báo cáo



NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty chủ yếu gồm:

STT Tên ngành

1 Chăn nuôi lợn, sản xuất giống, dịch vụ thụ tinh nhân tạo;

2 Chăn nuôi gia cầm và sản xuất giống gia cầm, gia cầm thương phẩm;

3 Dịch vụ khuyến nông chăn nuôi;

4

Bán buôn gia súc (lợn giống, lợn thương phẩm), gia cầm (giống gia cầm, gia cầm thương 
phẩm, trứng), nông sản (trừ hạt điều, bông vải). Bán buôn thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, 
xuất nhập khẩu giống, thịt vật nuôi, vật tư nguyên liệu, nông sản thực phẩm, thực phẩm chế 
biến;

5 Bán buôn thịt gia súc gia cầm, rau củ quả và các sản phẩm chế biến từ thịt;

6 Giết mổ gia súc gia cầm, chế biến thịt;

7 Sản xuất thức ăn gia súc;

8 Chế biến rau, củ, quả;

9 Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhớt (theo quy hoạch của tỉnh);

10
Bán buôn máy móc, thiết bị ngành chăn nuôi. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên 
ngành chăn nuôi;

11 Xây dựng địa ốc;

12 Xây dựng cơ sở hạ tầng;

13
Kinh doanh trung tâm thương mại và dịch vụ, kinh doanh cơ sở hạ tầng và địa ốc, cho thuê 
mặt bằng, cửa hàng, nhà kho;

14 Bán buôn xe gắn máy;

15 Bán buôn xe ô tô (du lịch, xe tải);

16 Bán lẻ xe ô tô (du lịch, xe tải);

17 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

18 Trồng rừng và chăm sóc rừng.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Địa chỉ: Số 238, Đường Nguyễn Ái Quốc, 
Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

TRỤ SỞ CHÍNH

Tỉnh Đồng Nai
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỊA BÀN KINH DOANH
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH 
DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KINH 
DOANH TỔNG HỢP

CÁC ĐƠN VỊ SẢN 
XUẤT TRỰC THUỘC

Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Tân Hợp, Xã Xuân Thành, Tỉnh Đồng Nai 

Hoạt động kinh doanh chính: Chăn nuôi heo

TRẠI HEO DOLICO XUÂN THÀNH

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Phượng Vĩ, Xã Xuân Thành, Tỉnh Đồng Nai

Hoạt động kinh doanh chính: Chăn nuôi heo

TRẠI HEO DOLICO SUỐI CAO

Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Bình Chánh, Xã Tân An, Tỉnh Đồng Nai 

Hoạt động kinh doanh chính: Chăn nuôi heo

TRUNG TÂM CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN TÂN AN

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Địa chỉ: Số 238, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến thức ăn gia súc

XƯỞNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH 
DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ (TIẾP THEO)

MÔ HÌNH 
QUẢN TRỊ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
(ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(HĐQT)

BAN KIỂM SOÁT
(BKS)

BAN GIÁM ĐỐC

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai được thiết kế theo mô hình tổ chức và quản lý 
tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm: 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là cơ quan có thẩm 
quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của 
Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ Công ty. ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chính sách 
đầu tư phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, thông 
qua phương án sản xuất kinh doanh, quyết định bộ 
máy tổ chức quản lý, điều hành kinh doanh của Công 
ty và các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý có toàn 
quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề 
liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù 
hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ 
quyết định. HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ tất 
cả những vấn đề quản lý Công ty theo Điều lệ, Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật.

Ban kiểm soát (BKS): Chịu trách nhiệm giám sát việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành công 
ty theo đúng quy định. BKS đảm bảo các hoạt động 
của Công ty tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng nội 
dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty.

Ban Giám đốc: Điều hành mọi hoạt động kinh doanh 
của Công ty dựa trên Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, 
chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về trách 
nhiệm điều hành Công ty.
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CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Về sản xuất: 

•	 Thực hiện chiến lược đầu tư theo chiều sâu, tránh dàn trải để đảm bảo hiệu quả sử dụng 
vốn, tập trung nguồn lực để củng cố năng lực sản xuất tại các trại chăn nuôi trọng điểm;

•	 Chuẩn hóa quy trình chăn nuôi, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và thú y tiên tiến để kiểm soát 
dịch bệnh, đặc biệt là Dịch tả heo Châu Phi (AFS), nhằm giảm tỷ lệ hao hụt và nâng cao năng 
suất đàn;

Về sản phẩm: Duy trì chất lượng đàn heo thông qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc 
con giống và thức ăn chăn nuôi. Đảm bảo sản phẩm heo thịt xuất bán đáp ứng đầy đủ các 

tiêu chuẩn thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Về quy mô và quản trị tài sản:

Duy trì hoạt động sản xuất tại các đơn vị trực thuộc đáp ứng đủ điều kiện chăn nuôi và an toàn 
dịch bệnh;

Đẩy mạnh công tác thanh lý các tài sản, chuồng trại không còn giá trị sử dụng, hiệu quả thấp hoặc 
nằm trong diện quy hoạch phải di dời để thu hồi vốn;

Tối ưu hóa việc sử dụng đất và cơ sở hạ tầng hiện có tại trụ sở chính và các chi nhánh thông qua 
hoạt động cho thuê kho bãi, mặt bằng thương mại, tạo nguồn thu ổn định bổ trợ cho hoạt động 
kinh doanh cốt lõi.

Về tổ chức và nhân sự: Sắp xếp bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa cao nhằm 
phù hợp với quy mô sản xuất; xây dựng chính sách lương thưởng linh hoạt, gắn liền với hiệu suất 
công việc và mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhằm đảm bảo thu nhập và tạo động lực cho người lao 
động.

Về tài chính và hiệu quả hoạt động: Ưu tiên hàng đầu là quản trị dòng tiền và bảo toàn vốn, thông 
qua việc kiểm soát chặt chẽ định mức tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí vận hành và giá thành sản 
xuất; thực hành tiết kiệm, rà soát và cắt giảm tối đa các khoản chi phí không thiết yếu trong khâu 
quản lý và vận hành.

Về công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh thú y: Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường và thú y trong chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ quy trình xử lý chất thải để giảm 
thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

Về quản trị: 

•	 Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và 
tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động điều hành, đồng thời sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp 
với quy mô hoạt động thực tế;

•	 Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện các phương án quy hoạch, 
sử dụng đất đai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy định 
pháp luật;

•	 Nghiên cứu, tìm kiếm các đối tác chiến lược có năng lực tài chính và công nghệ để hợp tác đầu 
tư, phát triển các dự án chăn nuôi mới theo mô hình hiện đại khi điều kiện cho phép.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (TIẾP THEO)

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  (TT)

Dolico xác định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, xã hội và 
cộng đồng gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Các nội dung thực hiện cụ thể bao 

gồm:

Trách nhiệm xã hội và cộng đồng:

•	 Đối với người lao động, Dolico cam kết đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện 
đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi và thườnng xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của 
cán bộ nhân viên;

•	 Đối với cộng đồng, Dolico tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ các 
hoàn cảnh khó khăn tại địa phương;

•	 Đối với người tiêu dùng, Dolico đảm bảo cung cấp sản phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn 
nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bảo vệ môi trường và tài nguyên: 

•	 Kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải trong quá trình chăn nuôi, đảm bảo tại các trang trại hoạt 
động đều vận hành hệ thống xử lý chất thải, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định;

•	 Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, điện, nước và nguyên vật liệu trong quá trình sản 
xuất nhằm giảm thiểu chi phí và tác động đến môi trường;

•	 Thực hiện nghiêm chỉnh công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, hạn chế phát tán mùi hôi, đảm 
bảo môi trường sống trong lành cho khu vực dân cư lân cận.

Quản trị minh bạch: Duy trì tính minh bạch trong công bố thông tin đối với cổ đông và nhà đầu tư; đảm bảo 
tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các chuẩn mực đạo đức kinh doanh; xây dựng mối quan hệ hợp 
tác tin cậy, bền vững với các đối tác và nhà cung cấp.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (TIẾP THEO)
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CÁC RỦI RO

Ngành chăn nuôi đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn chăn nuôi lớn (FDI và trong nước) 
với mô hình khép kín quy mô công nghiệp và giá thành sản xuất thấp. Bên cạnh đó, áp lực từ thịt heo nhập 
khẩu giá rẻ cũng là một yếu tố đáng kể. Với bối cảnh đó, Dolico không cạnh tranh bằng việc mở rộng quy mô 
ồ ạt mà tập trung vào chiều sâu, thông qua việc tối ưu hóa quy trình chăn nuôi hiện tại để kiểm soát giá thành 
và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, Dolico tận dụng lợi thế thương hiệu lâu năm và sự am hiểu thị trường địa 
phương để đảm bảo thị phần tiêu thụ ổn định.w

RỦI RO CẠNH TRANH

Chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản phẩm của Công ty. Giá các nguyên liệu 
chính như ngô, đậu tương, lúa mì... phụ thuộc lớn vào thị trường nông sản thế giới và biến động tỷ giá hối đoái, 
do đó thường xuyên có những biến động khó lường. Năm 2025, mặc dù giá các nguyên liệu chính trên thị 
trường nông sản thế giới hạ nhiệt, song tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3-3,5% so với thời điểm cuối năm 2024, 
đồng thời chi phí logistics, cước vận tải và bảo hiểm hàng hải tiếp tục neo cao do bất ổn thương mại và địa 
chính trị toàn cầu, khiến giá nhập khẩu các nguyên liệu này không giảm tương ứng. Khi giá nguyên liệu tăng 
cao trong khi giá bán thành phẩm không tăng tương ứng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận của Công 
ty.

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ ĐẦU VÀO

Nhìn chung, thị trường thịt heo Việt Nam có tính chu kỳ và chịu tác 
động mạnh bởi quy luật cung cầu cũng như thói quen tiêu dùng. 
Với mô hình kinh doanh hiện tại, Công ty chưa thể hoàn toàn chủ 
động trong việc định giá do phụ thuộc vào mặt bằng chung của 
thị trường. Điều này gây khó khăn cho công tác dự báo doanh thu 
và kế hoạch lợi nhuận của Công ty. Do đó, bên cạnh định hướng 
chăn nuôi theo hướng hữu cơ, chiến lược của Dolico là tập trung 
nâng cao chất lượng đàn heo thương phẩm, đảm bảo tỷ lệ nạc 
cao, thịt sạch và an toàn để tạo uy tín với các thương lái và đối tác 
thu mua, qua đó duy trì được mức giá bán tốt nhất có thể ngay cả 
trong bối cảnh thị trường kém thuận lợi. 

RỦI RO VỀ GIÁ SẢN PHẨM ĐẦU RARỦI RO DỊCH BỆNH Ở VẬT NUÔI

Ngành chăn nuôi heo luôn tiềm ẩn nguy cơ 
cao từ các loại dịch bệnh truyền nhiễm như 
bệnh tai xanh hay lở mồm long móng và 
đặc biệt là dịch ASF vẫn chưa được kiểm 
soát triệt để trên diện rộng. Bước sang 
năm 2026, áp lực dịch bệnh vẫn đè nặng 
lên ngành chăn nuôi. Mặc dù đã có vaccine 
ASF, nhưng hiệu quả bảo hộ thực tế trên 
quy mô lớn vẫn cần sự giám sát chặt chẽ, 
trong khi các biến chủng virus mới liên tục 
xuất hiện. 

Dịch bệnh bùng phát không chỉ gây thiệt 
hại trực tiếp đến quy mô đàn heo mà còn 
làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng 
chi phí xử lý môi trường. Nhận thức rõ điều 
này, Dolico luôn đặt công tác an toàn sinh 
học lên hàng đầu. Công ty duy trì quy trình 
kiểm soát nghiêm ngặt đối với người và 
phương tiện ra vào trại, thực hiện vệ sinh 
sát trùng định kỳ và chủ động nguồn vắc-
xin, thuốc thú y chất lượng cao để tiêm 
phòng đầy đủ cho đàn heo theo đúng quy 
trình kỹ thuật.

Với bối cảnh Công ty đang trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu và 
tinh gọn bộ máy để phù hợp với quy mô sản xuất mới, việc duy trì 
sự ổn định của đội ngũ nhân sự là một thách thức không nhỏ. Rủi 
ro thiếu hụt các cán bộ kỹ thuật, thú y lành nghề và nhân sự quản 
lý am hiểu địa bàn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Nhận 
thức rõ điều này, Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, duy trì mức thu nhập ổn định và các chế độ phúc 
lợi đầy đủ để người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, Công ty 
thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý dựa trên trình độ chuyên 
môn, theo hướng tinh gọn, đa nhiệm, đảm bảo bộ máy vận hành 
thông suốt và hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ kỹ 
thuật và quản lý nòng cốt.

RỦI RO VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
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CÁC RỦI RO (TIẾP THEO)

Ngoài các yếu tố trên, hoạt động của Công ty còn có 
thể chịu ảnh hưởng bởi các rủi ro bất khả kháng như 
thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn hoặc các biến động vĩ mô 
bất thường... Để hạn chế thiệt hại, Công ty luôn duy trì 
công tác bảo trì, gia cố cơ sở vật chất, chuồng trại định 
kỳ và trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy. 
Đồng thời, Công ty xem xét sử dụng các gói bảo hiểm 
phù hợp để chuyển giao rủi ro tài chính khi cần thiết. 

RỦI RO BẤT KHẢ KHÁNG

Ngành nghề chính của Công ty là chăn nuôi heo, nên Công ty chịu sự chịu sự điều chỉnh của nhiều bộ luật 
chuyên ngành như Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thú y và Luật An toàn thực phẩm. Ngoài ra, 
với tư cách là công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM, Công ty chịu sự điều chỉnh nghiêm 
ngặt của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc thay đổi các quy định 
pháp luật có thể ảnh hưởng đến công tác quản trị và chi phí tuân thủ. Do đó, Công ty cam kết thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch, kịp thời theo quy định, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức 
pháp lý cho đội ngũ quản trị để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực hiện hành.

RỦI RO VỀ QUY HOẠCH VÀ PHÁP LÝ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2025, cơ cấu doanh thu của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ghi nhận sự suy giảm đáng kể về 
quy mô nhưng không có sự thay đổi lớn về cấu trúc. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 76.747 triệu đồng, giảm 28,7% 
so với mức 107.647 triệu đồng năm 2024, phản ánh bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó 
khăn, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi heo. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chính đạt 70.996 triệu đồng, 
giảm mạnh 30,3%, khiến tỷ trọng đóng góp giảm nhẹ từ 94,57% xuống còn 92,51%. Sự suy giảm này chủ yếu 
đến từ việc sản lượng chăn nuôi và tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nguồn cung con giống hạn chế, giá 
bán heo thịt giảm mạnh trong quý 3 và đầu quý 4, có thời điểm giá heo thịt chỉ còn 48.000 đồng/kg thấp hơn 
nhiều so với giá thành sản xuất. Ngoài ra, chi phí đầu vào tăng cao, buộc doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô 
hoạt động.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt 5.751 triệu đồng, tăng 8,78% so với năm trước, qua đó nâng tỷ 
trọng từ 4,91% lên 7,49% trong tổng doanh thu. Điều này cho thấy trong bối cảnh hoạt động cốt lõi gặp khó 
khăn, Công ty có xu hướng tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi để gửi tiền và đầu tư tài chính nhằm duy trì dòng 
thu nhập ổn định. Tuy nhiên, việc gia tăng tỷ trọng doanh thu tài chính cũng phản ánh phần nào sự phụ thuộc 
ngày càng lớn vào nguồn thu ngoài hoạt động chính, thay vì cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

TỔNG DOANH THU

70.996
(Triệu đồng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đánh giá rằng mặc dù hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn do bối cảnh chung của ngành chăn nuôi, Công ty 
vẫn đạt được một số kết quả tích cực về quy mô. Cụ thể, sản lượng heo thịt đạt 1.226 tấn, vượt 7,54% kế 
hoạch; qua đó giúp tổng doanh thu đạt 76.747 triệu đồng, vượt 9,45% kế hoạch đề ra. Kết quả này phản ánh 
nỗ lực của Công ty trong việc duy trì ổn định đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung và tận dụng cơ hội thị trường 
để gia tăng sản lượng tiêu thụ trong điều kiện dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng khi lợi nhuận trước thuế 
chỉ đạt 756 triệu đồng, tương đương 37,8% kế hoạch, và lợi nhuận sau thuế đạt 570 triệu đồng, tương đương 
35,63% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chi phí thực tế phát sinh cao hơn đáng kể so với dự 
kiến, đặc biệt là chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi và chi phí phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh dịch 
tả heo châu Phi diễn biến phức tạp. Ngoài ra, giá bán heo thịt giảm mạnh trong quý 3 và đầu quý 4, có thời 
điểm giá heo thịt chỉ còn 48.000 đồng/kg thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất; Bên cạnh đó, việc đảm 
bảo an toàn sinh học và duy trì đàn trong điều kiện nguồn cung giống hạn chế cũng làm gia tăng chi phí sản 
xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận.

Mặc dù lợi nhuận chưa đạt kế hoạch, Công ty vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước khi nộp ngân sách đạt 
3.125 triệu đồng, vượt 11,31% kế hoạch, đồng thời duy trì được hoạt động sản xuất ổn định và giữ vững nền 
tảng tài chính. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi còn nhiều biến động, Công ty xác định việc duy trì sản lượng, 
ổn định hệ thống chăn nuôi và kiểm soát rủi ro dịch bệnh là ưu tiên trọng tâm trong năm qua. Đây cũng là cơ 
sở quan trọng để Công ty từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng lợi 
nhuận trong các giai đoạn tiếp theo khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Chỉ tiêu
Năm 2024 Năm 2025

2025/2024
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu từ hoạt 
động chính

101.798 94,57% 70.996 92,51% 69,74%

Doanh thu từ hoạt 
động tài chính

5.287 4,91% 5.751 7,49% 108,78%

Thu nhập khác 562 0,52% 0 0,00% 0,00%

Tổng doanh thu 107.647 100,00% 76.747 100,00% 71,30%

Chỉ tiêu Đơn vị KH 2025 TH 2025 TH 2025 / KH 2025

Sản lượng (heo thịt) Tấn 1.140 1.226 107,54

Tổng Doanh thu Triệu đồng 70.120 76.747 109,45

Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 2.000 756 37,80

Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 1.600 570 35,63

Phát sinh nộp ngân sách 
Nhà nước

Triệu đồng 2.808 3.125 111,31
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH
Tính đến ngày 31/12/2025

ÔNG ĐINH NGỌC MẾN - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày sinh 09/01/1976

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác Không có

04/2004 - 09/2005 Thủ kho tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai

10/2005 - 10/2010 Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

10/2010 - 05/2016 Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

06/2016 - 04/2019 Trưởng BKS tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

04/2019 - 16/06/2023 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

04/2019 - 01/01/2024 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

10/07/2023 - 01/01/2024 Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

01/01/2024 - nay Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

19/02/2024 - nay Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

ÔNG NGUYỄN SỸ SINH - THÀNH VIÊN HĐQT – PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày sinh 25/09/1972

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Thú y

Chức vụ đang nắm giữ 
tại tổ chức khác

Không có

2001 - 2003 Công nhân kỹ thuật trại heo Vĩnh Cửu

2003 - 2006 Kỹ thuật trạm thụ tinh ở Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

2006 - 2010 Làm kỹ thuật tại trại heo Dolico Tân An

2010 - 2017 Làm Quản đốc trại heo Dolico Suối Cao

2017 - 2023 Làm Quản đốc tại trại heo Dolico Tân An

06/2023 - nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

01/2024 - nay Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

ÔNG HOÀNG NGỌC LONG - KẾ TOÁN TRƯỞNG

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày sinh 14/09/1978

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác Không có

2004 - 2012 Nhân viên phòng kinh doanh

2012 - 2014 Nhân viên xưởng chế biến thức ăn gia súc

2015 - 2019 Nhân viên phòng kế toán

2019 - 2023 Trưởng Ban Kiểm Soát

02/01/2024 - 30/09/2024
Kế toán trưởng - Người phụ trách QTCT của Công ty Cổ phần Nông Súc Sản 
Đồng Nai

02/01/2024 - nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên Chức vụ Bổ nhiệm Miễn nhiệm

Ông Trần Minh Phương Phó Giám đốc 01/01/2025

STT Thành viên Chức vụ
Đại diện sở hữu Sở hữu cá nhân

Số lượng CP Tỷ lệ
Số lượng 

CP
Tỷ lệ

1 Ông Đinh Ngọc Mến
Phó chủ tịch HĐQT 

kiêm Giám đốc
3.000.000 29,22% 3.400 0,03%

2 Ông Nguyễn Sỹ Sinh
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Giám đốc 
kỹ thuật

- - 1.300 0,013%

3 Hoàng Ngọc Long Kế toán trưởng - - 1.200 0,01%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Tại thời điểm 31/12/2025

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo tính chất hợp đồng lao động

Tổng số lượng người lao động

51
người

Thu nhập bình quân

13.166.000
đồng

Hợp đồng có xác định 

gian thời: 31,37%

Hợp đồng không xác định 

gian thời:: 68,63%
Chi tiêu Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng số lượng người lao động bình quân 
(người)

123 113 56 45

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 14.500.000 14.700.000 13.450.000 13.166.000

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ 51 100%

1 Đại học 15 29,41

2 Cao đẳng - -

3 Trung cấp 2 3,92

4 Phổ thông 34 66,67

B Theo tính chất hợp đồng lao động 51 -

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 16 31,37

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 35 68,63

29,41%

3,92%66,67%

1. Đại học 2. Cao đẳng 3. Trung cấp 4. Phổ thông

31,37%

68,63%

1. Hợp đồng có xác định thời hạn 2. Hợp đồng không xác định thời hạn

Theo trình độ Theo trình độ
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

VỀ ĐÀO TẠO

Nhận thức sâu sắc rằng việc đầu tư vào tri thức sẽ mang lại giá trị dài hạn, Dolico luôn duy trì 
chính sách cụ thể và toàn diện tập trung vào công tác đào tạo, phát triển nguồn lực. Điều này 
không chỉ giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp mà còn giúp Công ty có được đội ngũ nhân 
sự chất lượng cao, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thách thức. Ngay tại các trang trại, Công 
ty thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyện nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi 
và quy trình an toàn sinh học theo tính chất công việc của từng bộ phận, giúp đội ngũ cập nhật 
kiến thức mới nhất, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh, từ đó nâng cao năng 
suất và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, Dolico khuyến khích văn hóa học hỏi lẫn nhau 
và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc, nhằm tăng cường sự gắn kết và thúc đẩy sự 
phát triển cá nhân toàn diện cho mỗi thành viên.

MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC

Dolico chú trọng kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương nhưng vẫn đảm bảo 
tính năng động và gắn kết. Khi gia nhập Công ty, nhân sự mới được hướng dẫn kỹ lưỡng để 
nhanh chóng thích nghi với văn hóa doanh nghiệp, nắm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi 
của mình. Công ty luôn có chính sách quản lý nhân sự công bằng, khuyến khích sự tương tác 
và hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận để nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. Dolico cam 
kết duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy hết khả 
năng và đóng góp vào mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

VỀ LƯƠNG, THƯỞNG

Chính sách thu nhập tại Dolico được xây dựng dựa trên nền tảng công bằng, minh bạch và 
hợp lý. Công ty duy trì hệ thống thang bảng lương khoa học, có sự phân cấp rõ ràng dựa trên 
năng lực, cấp bậc và thâm niên công tác. Chế độ tiền lương và các khoản thưởng năng suất 
được thực hiện đúng quy định, tương xứng với năng suất lao động và mặt bằng chung của 
ngành. Năm 2025, Công ty tiếp tục tối ưu hóa cơ chế khen thưởng gắn với hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ nỗ lực cống hiến vì sự phát triển chung 
của doanh nghiệp.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

VỀ PHÚC LỢI, ĐÃI NGỘ

Dolico liên tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ với mục tiêu tạo mọi điều kiện để người lao động 
an tâm gắn bó lâu dài. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp các khoản BHXH, BHYT, 
BHTN theo đúng quy định pháp luật. Công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ và trang bị bảo hộ 
lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Đối với những nhân sự chịu tác động bởi lộ trình di dời 
trại và sắp xếp lại bộ máy, Công ty đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách 
theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Ngoài ra, Công ty và Công đoàn cơ sở tiếp tục duy 
trì các hoạt động thăm hỏi khi nhân viên hoặc thân nhân ốm đau, gia đình có tang lễ, hiếu hỉ... 
cũng như tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và chúc mừng sinh nhật, góp phần xây 
dựng nét văn hóa Dolico nhân văn và đoàn kết.

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Năm 2025, Công ty chủ trương không thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới có quy mô lớn. Nguồn 
vốn đầu tư trong năm chủ yếu được phân bổ cho công tác duy tu, bảo dưỡng tài sản hiện hữu, cụ thể như thực 
hiện các hạng mục sửa chữa, gia cố hệ thống chuồng trại, hệ thống điện, nước và xử lý chất thải tại Trại heo 
Dolico Xuân Thành và Trại heo Dolico Suối Cao để đảm bảo điều kiện sản xuất an toàn; mua sắm, thay thế 
các công cụ, dụng cụ chăn nuôi nhỏ lẻ hư hỏng trong quá trình vận hành để duy trì hoạt động thường xuyên.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai không có Công ty con, Công ty liên kết.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ,  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu Năm 2024 Năm 2025 % 2025/2024

1 Tổng giá trị tài sản 183.727 180.214 98,09%

2 Doanh thu thuần 101.798 70.996 69,74%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 634 971 153,17%

4 Lợi nhuận khác 562 -215 -38,22%

5 Lợi nhuận trước thuế 1.196 756 63,22%

6 Lợi nhuận sau thuế 965 570 59,10%

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - - -

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2024 Năm 2025

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 8,36 10,02

Hệ số thanh toán nhanh Lần 7,98 8,74

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 10,10 8,31

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 11,24 9,07

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,09 5,47

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,53 0,39

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 0,95% 0,80%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 0,57% 0,35%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 0,50% 0,31%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh 
thu thuần

% 0,62% 1,37%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2025 cho thấy nền tảng thanh khoản được duy trì ở mức rất cao và 
tiếp tục cải thiện so với năm trước, qua đó đảm bảo khả năng chủ động trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài 
chính ngắn hạn.

Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 8,36 lần năm 2024 lên 10,02 lần năm 2025, cho thấy tại thời điểm 
cuối năm, cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì Công ty có tới hơn 10 đồng tài sản ngắn hạn để đảm bảo chi trả. Đồng 
thời, hệ số thanh toán nhanh cũng tăng từ 7,98 lên 8,74 lần, phản ánh ngay cả khi loại trừ hàng tồn kho – 
khoản mục có tính thanh khoản thấp hơn – Công ty vẫn duy trì khả năng thanh toán rất dồi dào. Theo thông 
lệ phân tích tài chính, mức trên 1 lần đã được xem là an toàn, do đó các chỉ số hiện tại của Công ty cao hơn 
rất nhiều so với ngưỡng thông thường

Nguyên nhân chủ yếu của việc cải thiện các chỉ tiêu thanh khoản trong năm 2025 đến từ việc Công ty duy trì 
quy mô tài sản ngắn hạn lớn, đặc biệt là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn), trong khi nợ 
phải trả ở mức thấp và tiếp tục giảm. Điều này phản ánh định hướng quản trị tài chính thận trọng, ưu tiên sử 
dụng vốn tự có thay vì đòn bẩy, qua đó hạn chế rủi ro thanh khoản trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt 
lõi chịu nhiều biến động từ yếu tố dịch bệnh và chi phí đầu vào.

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiếp tục cho thấy xu hướng giảm mức 
độ sử dụng đòn bẩy tài chính và duy trì nền tảng vốn an toàn.

Cụ thể, trong năm 2025, hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm từ 10,10% xuống còn 8,31%, đồng thời hệ số Nợ/Vốn chủ 
sở hữu giảm từ 11,24% xuống 9,07%. Nhìn chung, cả hai chỉ số đều duy trì ở mức thấp và tiếp tục xu hướng 
giảm, phản ánh cơ cấu nguồn vốn của Công ty ngày càng thiên về vốn chủ sở hữu và ít phụ thuộc vào nguồn 
vốn vay.

Nguyên nhân của sự biến động này chủ yếu đến từ việc nợ phải trả tiếp tục giảm, trong khi vốn chủ sở hữu 
được duy trì ổn định và tăng nhẹ nhờ lợi nhuận giữ lại. Đồng thời, quy mô tổng tài sản của Công ty có xu 
hướng giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu do trích khấu hao tài sản cố định và biến động trong cơ cấu tài sản, 
qua đó cũng góp phần làm giảm tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn. Điều này cho thấy Công ty tiếp tục thực 
hiện chính sách quản trị tài chính thận trọng, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải trả và hạn chế phát sinh các 
khoản vay mới trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.
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CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Trong năm 2025, hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty có xu hướng suy giảm, thể hiện qua việc vòng quay 
tổng tài sản giảm từ 0,53 lần xuống còn 0,39 lần. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu thuần giảm đáng 
kể, từ 101,8 tỷ đồng xuống còn khoảng 71,0 tỷ đồng, trong khi quy mô tổng tài sản chỉ giảm nhẹ từ khoảng 
183,7 tỷ đồng xuống 180,2 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy khả năng khai thác và chuyển hóa tài sản thành 
doanh thu của Công ty chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản vẫn còn tồn tại những 
điểm chưa tối ưu khi Công ty duy trì tỷ trọng lớn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn dưới dạng tiền gửi, 
đồng thời hàng tồn kho tăng mạnh từ 6,89 tỷ đồng lên 19,26 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là giá trị đàn heo cuối 
kỳ tương ứng 18,46 tỷ).

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Các chỉ tiêu đều ghi nhận xu hướng giảm trong năm 2025, với ROS giảm từ 0,95% xuống 0,80%, ROA giảm 
từ 0,50% xuống 0,31% và ROE giảm từ 0,57% xuống 0,35%. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế 
giảm mạnh từ khoảng 965 triệu đồng xuống còn 570 triệu đồng, trong khi doanh thu cũng sụt giảm đáng kể. 
Ngoài ra, hoạt động sản xuất chịu tác động bất lợi từ dịch tả heo châu Phi, chi phí thức ăn, con giống và chi 
phí phòng dịch tăng cao, làm gia tăng chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi 
nhuận. Tổng thể, khả năng sinh lời của Công ty trong năm vẫn ở mức thấp và cần được cải thiện trong các 
giai đoạn tiếp theo.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

ĐVT: %ĐVT: vòng
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thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu 

bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản bình 

quân

Hệ số Lợi nhuận từ 
hoạt động sản xuất 
kinh doanh/ Doanh 

thu thuần
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Tổng số cổ phiếu 
đã phát hành

Cổ phần Cổ phần

Cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ

Loại cổ phần

Mệnh giá cổ phần

Tổng số cổ phiếu 
đang lưu hành

10.263.942 0

Cổ phiếu 
phổ thông

10.000 

đồng/cổ phiếu

10.263.942 

Căn cứ theo Danh sách chốt cổ đông gần nhất tại ngày 27/05/2025

Căn cứ theo Danh sách chốt cổ đông gần nhất tại ngày 27/05/2025
 (*) Căn cứ theo Công văn số 2495/UBCK-PTTT ngày 02/06/2021 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở 
hữu nước ngoài tối đa 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CỔ ĐÔNG LỚN
TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA	 0% (*)

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QŨY   Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC   Không có

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

STT Tên tổ chức/cá nhân Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1
Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - 
MTV Công ty TNHH

8.654.142 84,32%

2 Lê Thị Khánh Xương 810.000 7,89%

Thời 
điểm

VĐL tăng thêm VĐL sau phát hành Phương thức phát hành

2010 34.213 triệu đồng 68.426 triệu đồng
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện 

hữu với tỷ lệ 1:1

2016 34.213 triệu đồng 102.639 triệu đồng
Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn quỹ 

đầu tư phát triển với tỷ lệ 2:1

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 10.263.942 102.639.420.000 100%

1 Cá nhân 1.590.900 15.909.000.000 15,50%

2 Tổ chức 8.673.042 86.730.420.000 84,50%

II Cổ đông nước ngoài - - -

Tổng cộng (I + II) 10.263.942 10.263.942 100%
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Công ty luôn chấp hành và tuân thủ 
nghiêm ngặt Luật Bảo vệ môi trường, Luật 
Thú y và các quy định pháp lý hiện hành 
của Nhà nước. Năm 2025, Công ty đã 
thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh 
thú y, kiểm soát nguồn thải và đảm bảo 
các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Ngoài ra, Công ty cũng chủ động 
tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm 
bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ 
công nhân viên tại nơi làm việc và khu vực 
cư trú.

Hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, Dolico xác định việc kiểm soát các tác động môi trường là nhiệm 
vụ trọng tâm để đảm bảo an toàn dịch bệnh và duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Tại các đơn vị chăn 
nuôi đang hoạt động, Công ty duy trì vận hành hệ thống chuồng trại khép kín, trang bị đầy đủ hệ thống 
thu gom và xử lý chất thải, nước thải qua hầm Biogas và các hồ lắng lọc sinh học. Quy trình vận hành 
đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty vận hành hiệu quả các hệ thống 
làm mát, hút gió và xử lý mùi hôi tại chuồng nuôi 
nhằm hạn chế tối đa các tác động đến môi trường 
không khí khu vực xung quanh. Dolico cũng thực hiện 
việc trồng cây xanh tạo vành đai cách ly tại trang trại, 
đồng thời triển khai các biện pháp tiết kiệm tài nguyên 
(điện, nước) và hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh 
hoạt cũng như sản xuất nhằm giảm thiểu rác thải khó 
phân hủy.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG  LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO 
VỆ  MÔI TRƯỜNG

Dolico duy trì chính sách nhân sự dựa trên nguyên 
tắc công bằng, minh bạch và tuân thủ pháp 
luật lao động. Công ty đảm bảo toàn bộ người 
lao động được ký kết hợp đồng lao động, tham 
gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, 
BHTN) và hưởng các phúc lợi theo đúng quy định. 
Chế độ lương, thưởng được thực hiện căn cứ vào 
năng lực chuyên môn và kết quả đóng góp thực 
tế của từng nhân viên.

Bên cạnh đó, công tác an toàn vệ sinh lao động 
và chăm sóc sức khỏe nhân viên luôn được chú 
trọng thông qua việc trang bị bảo hộ lao động đầy 
đủ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 
Ngoài ra, Công ty và Công đoàn cơ sở tiếp tục 
duy trì các hoạt động thăm hỏi hiếu hỉ, tang chế, 
hỗ trợ các trường hợp khó khăn và tổ chức các 
hoạt động tinh thần, giúp người lao động an tâm 
công tác.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

Song song với hoạt động kinh doanh, Dolico tích 
cực thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công ty luôn phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương nhằm tích cực tham 
gia các chương trình an sinh xã hội, đồng thời thực 
hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Việc duy trì các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y và cung 
ứng sản phẩm thực phẩm an toàn cũng là cam kết 
thiết thực của Công ty trong việc bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng và giữ gìn uy tín thương hiệu trên thị 
trường.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
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01 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
02 Tình hình tài chính
03 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
04 Kế hoạch phát triển trong tương lai
05 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
06 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

của Công ty

03
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN 
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Năm 2025, Công ty vận hành ổn định theo mô hình chăn nuôi tinh gọn. Mặc dù các chỉ tiêu tuyệt đối về 

sản lượng và doanh thu sụt giảm tương ứng với quy mô đã thu hẹp, song với sự quyết tâm của Ban điều 

hành và nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Ban 

điều hành đã tập trung nguồn lực nâng cao các định mức kỹ thuật tại các trại Xuân Thành, Suối Cao và 

đẩy mạnh khai thác hiệu quả dòng tiền từ hoạt động tài chính, qua đó bảo toàn vốn chủ sở hữu theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ.

	» Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ phía HĐQT và sự hỗ trợ của Công ty mẹ - 

Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai;

	» Ban Giám đốc công ty thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường và có sự chỉ đạo, tổ 

chức sản xuất cho phù hợp với điều kiện từng trại chăn nuôi, chăm lo tốt đời sống cho 

người lao động, từ đó đã phát huy được sức mạnh tập thể đoàn kết, an tâm công tác.

	» Duy trì được mối quan hệ tốt với các khách hàng và thương lái truyền thống, đảm bảo 

đầu ra ổn định.

	» Quy mô sản xuất thu hẹp làm giảm lợi thế về quy mô, gia tăng tỷ trọng chi phí cố định trên mỗi đơn vị 

sản phẩm.

	» Giá bán sản phẩm heo trên thị trường trong năm 2025 không ổn định, biến động tăng giảm nhanh, 

mạnh khó lường, giá tăng cao từ 75.000đ/kg heo hơi trong quý 1 và quý 2 giảm xuống chỉ còn 48.000 

đồng/kg trong quý 3 và đầu quý 4, thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất.

	» Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc (đặc biệt là dịch ASF) diễn biến khó lường, gây rủi ro cho công tác 

chăn nuôi và đòi hỏi chi phí phòng dịch cao.

	» Giá các mặt hàng nguyên liệu đầu vào (bắp, đậu nành, cám gạo...) và các loại thuốc thú y, vaccine nhìn 

chung neo ở mức cao do biến động tỷ giá và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thuận lợi

Khó khăn



48 4925
Thường niên

 Báo cáo

ĐVT: Triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

31/12/2024

Khoản mục

31/12/2024 31/12/2025
TH 2025/ 
TH 2024Giá trị 

(Triệu đồng)
Tỷ trọng 

(%)
Giá trị 

(Triệu đồng)
Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn 155.069 84,40% 150.205 83,35% 96,86%

Tài sản dài hạn 28.658 15,60% 30.009 16,65% 104,71%

Tổng tài sản 183.727 100,00% 180.214 100,00% 98,09%

Trong năm 2025, tổng tài sản của Công ty đạt 180.214 triệu đồng, giảm nhẹ 1,91% so với đầu năm. Cơ 
cấu tài sản tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn ở tài sản ngắn hạn, tuy nhiên đã có sự điều chỉnh theo hướng giảm 
nhẹ, từ 84,40% xuống 83,35%. Ngược lại, tài sản dài hạn tăng từ 28.658 triệu đồng lên 30.009 triệu đồng, 
tương ứng tăng 4,71%, qua đó làm tỷ trọng tăng từ 15,60% lên 16,65%, phản ánh xu hướng gia tăng đầu 
tư cho các yếu tố phục vụ hoạt động sản xuất trong trung và dài hạn.
Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, có sự dịch chuyển đáng kể khi đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 144.000 
triệu đồng xuống còn 127.000 triệu đồng, trong khi hàng tồn kho tăng mạnh từ 6.887 triệu đồng lên 
19.257 triệu đồng. Diễn biến này cho thấy Công ty đã chủ động điều chỉnh phân bổ nguồn vốn, giảm tỷ 
trọng tài sản mang tính chất đầu tư tài chính để tập trung nhiều hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Khoản mục

31/12/2024 31/12/2025
TH 2025/ TH 

2024Giá trị 
(Triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị 
(Triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Nợ ngắn hạn 18.560 100% 14.984 100% 80,73%

Nợ dài hạn 0 - 0 - 0,00%

Tổng nợ phải trả 18.560 100% 14.984 100% 80,73%

Trong năm 2025, cơ cấu nợ phải trả của Công ty tiếp tục duy trì ở mức đơn giản và an toàn khi toàn bộ 
nợ phải trả đều là nợ ngắn hạn, không phát sinh nợ dài hạn. Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm đạt 
14.984 triệu đồng, giảm 19,27% so với mức 18.560 triệu đồng đầu năm, cho thấy Công ty đã chủ động 
thu hẹp quy mô công nợ và kiểm soát tốt nghĩa vụ phải trả.
Về cơ cấu chi tiết, các khoản nợ phải trả giảm chủ yếu đến từ phải trả người lao động giảm mạnh từ 2.417 
triệu đồng xuống còn 1.074 triệu đồng và quỹ khen thưởng phúc lợi giảm từ 15.361 triệu đồng xuống còn 
13.200 triệu đồng, phản ánh việc Công ty đã thực hiện chi trả và phân bổ các khoản nghĩa vụ liên quan 
trong năm. Bên cạnh đó, phải trả người bán ngắn hạn cũng giảm từ 537 triệu đồng xuống còn 376 triệu 
đồng, cho thấy Công ty tiếp tục duy trì chính sách thanh toán công nợ chặt chẽ, hạn chế phát sinh nghĩa 
vụ phải trả kéo dài.
Ngược lại, một số khoản mục ghi nhận xu hướng tăng như chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ 33,6 triệu 
đồng lên 131,1 triệu đồng, tuy nhiên giá trị tuyệt đối không lớn nên không ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu 
chung.

ĐVT: Triệu đồng
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Năm 2025, bộ máy quản lý của Công ty tiếp tục được tinh gọn và hoạt 
động hiệu quả hơn. Công ty đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa lại hệ thống 
vị trí công việc theo quy mô sản xuất mới, tăng cường tính đa nhiệm cho 
đội ngũ cán bộ công nhân viên nòng cốt. Ban lãnh đạo Công ty luôn chú 
trọng công tác đào tạo tại chỗ, nâng cao năng lực quản trị trại và kỹ 
thuật chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai 
các cải tiến mang tính thực tiễn:

-	 Thắt chặt quy trình chào giá cạnh tranh định kỳ hàng tuần đối với 
vật tư và nguyên liệu sản xuất nhằm lựa chọn nhà cung cấp có giá 
thành tốt nhất.

-	Chuyển đổi mô hình khai thác tài sản, đẩy mạnh việc cho thuê kho 
bãi và mặt bằng sẵn có tại các vị trí đắc địa để tối ưu nguồn thu và 
dòng tiền cho Công ty.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

	» Không có.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN



STT Lĩnh vực hoạt động Đơn vị tính Kế hoạch năm 2026

1 Sản lượng heo thịt Tấn 1.228

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 80.584

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng -

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -

5 Nộp ngân sách Triệu đồng 2.852
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	» Ưu tiên tối đa cho công tác an toàn sinh học, phòng tránh dịch bệnh để bảo vệ an 
toàn cho đàn heo tại các trại hiện hữu.

	» Đảm bảo thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động.

	» Hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp 
luật.

	» Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm các vấn 
đề pháp lý đất đai và tìm kiếm các phương án hợp tác đầu tư chăn nuôi tại 
các vùng quy hoạch cho phép.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

	» Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn sinh học và thực 
hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho đàn heo.

	» Để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc 
làm cho người lao động trong năm 2026, Công ty tiếp tục nhập mua heo 
giống ba máu nuôi thịt mỗi quý từ 3.000 con đến 5.000 con, tùy theo diễn 
biến thực tế cho phù hợp. Bên cạnh đó, sẽ luôn theo dõi sát sao tình hình 
dịch bệnh để có kế hoạch từng bước nhập mua heo hậu bị giống mới, gây 

dựng lại đàn heo nái sinh sản tại trại heo nái Suối Cao nhằm chủ động 
được nguồn heo giống nuôi thịt cung cấp nội bộ cho các trại heo của Công 

ty.

	» Tiếp tục kiểm tra chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp thức ăn gia 
súc để tiết kiệm chi phí đầu vào.

	» Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng 
thời tìm kiếm thêm các đối tác thu mua mới.

	» Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí quản 
lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

	» Rà soát và thanh lý kịp thời các tài sản cũ, hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng 
để thu hồi nguồn vốn.

Các giải pháp thực hiện
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN 
ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

QUẢN LÝ NGUỒN 

NGUYÊN VẬT LIỆU

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao 

động

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chăn nuôi, Dolico luôn xác định việc kiểm soát các tác động 
môi trường là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an toàn cho đàn heo và duy trì sự hài hòa với 
cộng đồng dân cư xung quanh. Năm 2025, Công ty đã duy trì vận hành ổn định hệ thống hầm 
Biogas và hồ xử lý nước thải tại các đơn vị đang hoạt động, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt 
quy chuẩn theo quy định. Các công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại được thực hiện 
định kỳ và nghiêm ngặt kết hợp với vận hành hiệu quả hệ thống làm mát, hút gió nhằm hạn chế 
tối đa mùi hôi và tác động đến môi trường không khí.

Dolico chủ trương kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương và công bằng. Công 
ty đã thực hiện đầy đủ các chính sách về lương, thưởng và đảm bảo thu nhập ổn định cho cán 
bộ nhân viên phù hợp với quy mô vận hành mới. Các chế độ BHXH, BHYT và chăm sóc sức 
khỏe định kỳ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, công tác đào tạo kỹ năng 
chuyên môn và an toàn lao động cũng được chú trọng thường xuyên, giúp đội ngũ nhân sự yên 
tâm công tác và gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 

đối với cộng đồng địa phương

Xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh, Dolico luôn nỗ lực hài hòa mục tiêu lợi nhuận với 
trách nhiệm xã hội. Công ty tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và tích cực 
phối hợp với chính quyền địa phương trong các chương trình an sinh xã hội. Ngoài ra, việc duy 
trì nghiêm ngặt các quy chuẩn về thú y và cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn, không chất 
cấm là cam kết xuyên suốt của Công ty nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững uy 
tín thương hiệu trên thị trường.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

	» Duy trì hoạt động chăn nuôi ổn định và thông suốt tại các 
trang trại nòng cốt ngay sau khi Công ty hoàn tất lộ trình 
sắp xếp lại quy mô sản xuất từ cuối năm 2024;

	» Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật chăn nuôi, tập 
trung nâng cao tỷ lệ nuôi sống và chất lượng heo thịt 
thương phẩm nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trên 
quy mô tổng đàn hiện hữu;

	» Duy trì nề nếp công tác thu mua nguyên liệu đầu vào 
thông qua quy trình chào giá cạnh tranh hàng tuần, đảm 

Hoạt động sản xuất kinh doanh

	» Vận hành chính sách tài chính thận 
trọng và an toàn, không phát sinh nợ 
vay ngân hàng và đảm bảo tính chủ 
động về nguồn vốn tự có cho mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu 
tư;

	» Thực hiện quyết liệt công tác rà soát, 
thanh lý các tài sản cố định hư hỏng 
hoặc không còn nhu cầu sử dụng 
nhằm thu hồi nguồn vốn đầu tư và 
tinh gọn bảng cân đối kế toán;

	» Phát huy hiệu quả khai thác thương 
mại đối với các mặt bằng, kho xưởng 
chưa sử dụng hết công suất, tạo 
nguồn thu ổn định đóng góp vào kết 
quả lợi nhuận chung của Công ty.

Công tác tài chính

	» Ổn định cơ cấu tổ chức với đội ngũ cán bộ nhân viên nòng 
cốt vận hành theo mô hình tinh gọn, đa nhiệm, đảm bảo 
năng suất lao động và hiệu quả quản lý;

	» Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về lương, thưởng và 
các chính sách bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động theo 
đúng quy định của Pháp luật;

	» Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, thường xuyên tập huấn 
kỹ thuật chăn nuôi và quy trình an toàn sinh học giúp đội 
ngũ nhân sự nâng cao tay nghề và làm chủ quy trình phòng 
chống dịch bệnh;

	» Duy trì sự ổn định tư tưởng và tinh thần đoàn kết trong nội 
bộ Công ty thông qua các hoạt động chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Công tác nhân lực

	» Duy trì mối quan hệ bền vững với 
mạng lưới thương lái lâu năm, đảm 
bảo kênh tiêu thụ sản phẩm heo thịt 
luôn thông suốt với giá bán tốt;

	» Uy tín thương hiệu Dolico tiếp tục 
được khẳng định thông qua việc cung 
ứng sản phẩm sạch, an toàn, không 
sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Công tác thị trường xây dựng 
thương hiệu

	» Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm 
bảo vệ môi trường, vận hành hiệu quả 
hệ thống hầm Biogas và các công 
trình xử lý nước thải tại trang trại đảm 
bảo đạt quy chuẩn theo quy định;

	» Duy trì công tác vệ sinh thú y, tiêu độc 
khử trùng chuồng trại định kỳ nhằm 
kiểm soát mùi hôi và đảm bảo an 
toàn dịch tễ cho đàn vật nuôi cũng 
như môi trường sống xung quanh;

	» Tăng cường diện tích cây xanh trong 
khuôn viên các cơ sở sản xuất và 
nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ 
môi trường cho đội ngũ người lao 
động.

Công tác môi trường

bảo tính minh bạch và giá vốn nhập 
kho tối ưu cho xưởng chế biến thức ăn 
chăn nuôi;

	» Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra 
luôn đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh an 
toàn thực phẩm, giữ vững uy tín thương 
hiệu và niềm tin đối với hệ thống khách 
hàng, thương lái truyền thống.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

	» Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện 
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 
2026, đặt trọng tâm vào công tác an 
toàn sinh học và phòng chống dịch 
bệnh;

	» Đẩy mạnh giải quyết các thủ tục, hồ 
sơ pháp lý liên quan đến đất đai; tiếp 
tục tối ưu hóa việc khai thác thương 
mại quỹ đất hiện có để gia tăng dòng 
tiền tích lũy;

	» Nghiên cứu và tìm kiếm các phương án hợp tác 
đầu tư để từng bước khôi phục sản lượng heo thịt 
khi điều kiện thị trường thuận lợi;

	» Đảm bảo việc quản trị Công ty tuân thủ chặt chẽ 
các quy định của Pháp luật đối với công ty đại 
chúng, nâng cao tính minh bạch trong công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán;

	» Duy trì định kỳ các phiên họp thường kỳ để kịp 
thời định hướng, điều chỉnh hoạt động của Công 
ty phù hợp với diễn biến thị trường và các quy 
định luật định mới.

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
theo quy định tại Điều lệ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Năm 2025, mặc dù quy mô sản 
xuất có sự điều chỉnh giảm, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, điều hành linh hoạt 
các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban 
Giám đốc trong việc quản trị chi phí, duy trì các định mức kỹ thuật chăn nuôi ổn định và chủ động 
tạo nguồn thu từ khai thác tài sản, góp phần bảo toàn vốn chủ sở hữu của Công ty.



01 Hội đồng quản trị

02 Ban kiểm soát

03 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 
quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

05
QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN 
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

62 6325
Thường niên

 Báo cáo



64 6525
Thường niên

 Báo cáo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HĐQT

STT Thành viên Chức vụ
Đại diện sở hữu Sở hữu cá nhân

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

1 Ông Lê Phước Hùng Chủ tịch HĐQT 4.154.142 40,47% - -

2 Ông Đinh Ngọc Mến
Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm Giám đốc
3.000.000 29,22% 3.400 0,03%

3 Ông Nguyễn Sỹ Sinh
Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Giám đốc Kỹ thuật

- - 1.300 0,013%

4 Ông Lâm Hùng Phương
Thành viên HĐQT không 

điều hành
- - 35.600 0,35%

5 Ông Trương Tấn Cường Thành viên HĐQT 1.500.000 14,61% 13.300 0,13%

Tính tại ngày 31/12/2025

THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT

ÔNG LÊ PHƯỚC HÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT

•	 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Đại diện sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai: 4.154.142 cổ phần, 
chiếm 40,47% VĐL 

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

•	 Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác: Không có

•	 Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có

ÔNG ĐINH NGỌC MẾN – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

•	 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Đại diện sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai: 3.000.000 cổ phần, 
chiếm 29,22% VĐL

Sở hữu cá nhân: 3.400 cổ phần, chiếm 0,03% VĐL

•	 Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác: Không có

•	 Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có

ÔNG NGUYỄN SỸ SINH – THÀNH VIÊN HĐQT

•	 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 1.300 cổ phần, chiếm 0,013% VĐL

•	 Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác: Không có

•	 Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có

ÔNG LÂM HÙNG PHƯƠNG – THÀNH VIÊN HĐQT

•	 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Sở hữu cá nhân: 35.600 cổ phần, chiếm 0,35% VĐL

•	 Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác: Không có

•	 Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có

ÔNG TRƯƠNG TẤN CƯỜNG – THÀNH VIÊN HĐQT

•	 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Đại diện sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai: 1.500.000 cổ phần, 
chiếm 14,61% VĐL

Sở hữu cá nhân: 13.300 cổ phần, chiếm 0,13% VĐL

•	 Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác: Không có

•	 Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có.
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	» HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh do-
anh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

	» Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban 
Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

	» Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
kịp thời cho phù hợp với pháp luật;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	» Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám 
đốc và các phòng ban trong việc thực hiện các quy 
định của pháp luật và quyết định của HĐQT;

	» Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty lập báo cáo một 
số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời qua các 
buổi họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình 
hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại 
cũng như phương hướng trong thời gian tới để 
HĐQT có ý kiến chỉ đạo;

	» Nhìn chung năm 2025 là năm tương đối khó khăn 
đối với ngành chăn nuôi heo, nên HĐQT đã chỉ đạo 
sát sao Ban Giám đốc rất thận trọng trong SXKD, 
quyết tâm trong việc phòng chống ngăn ngừa dịch 
bệnh để đảm bảo an toàn cho đàn heo, ổn định 
sản xuất tạo việc làm và thu nhập cho người lao 
động.

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

STT Thành viên HĐQT
Số buối họp HĐQT 

tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp

Tỷ lệ 
tham dự 

họp
Ghi chú

1 Đinh Văn Hồng Thành viên HĐQT 
không điều hành 05/05 100% Miễn nhiệm từ 26/06/2025

2 Ông Trần Minh Phương Chủ tịch HĐQT 05/05 100% Miễn nhiệm từ 26/06/2025

3 Ông Lê Phước Hùng Chủ tịch HĐQT 04/04 100% Bổ nhiệm từ 26/06/2025

4 Ông Đinh Ngọc Mến Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc 09/09 100%

5 Ông Nguyễn Sỹ Sinh
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Giám đốc 
Kỹ thuật

09/09 100%

6 Ông Lâm Hùng Phương Thành viên HĐQT 
không điều hành 09/09 100%

7 Ông Trương Tấn Cường Thành viên HĐQT 04/04 100% Bổ nhiệm từ 26/06/2025

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông qua

1 01/NQ-HĐQT 02/01/2025

Thống nhất việc Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức 
vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Ông Trần Minh Phương giữ 
chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ 
ngày 01/01/2025.

100%

2 02/NQ-HĐQT 10/02/2025

Thống nhất quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 
2024; Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2025; Chủ trương triển khai chọn lọc nhập thêm đàn 
heo giống hậu bị, heo con giống nuôi thịt vào các trại 
chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học để tăng sản 
lượng.

100%

3 03/NQ-HĐQT 11/04/2025

Thống nhất kết quả SXKD năm 2024, thống nhất dự 
ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025; thống 
nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, 
kế hoạch lao động năm 2025; thống nhất kế hoạch tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 
2025; thống nhất nhân sự Thành viên Hội đồng quản 
trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai; Hội đồng 
quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm của 
ông Trần Minh Phương; thống nhất tình hình bổ sung 
nhân sự chức danh Thành viên Hội đồng quản trị 
nhiệm kỳ 2021-2025.

100%

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

STT Thành viên Chức vụ
Ngày bổ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

1 Ông Đinh Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT 01/01/2025

Thành viên HĐQT không 
điều hành 26/06/2025

2 Ông Trần Minh Phương
Chủ tịch HĐQT 01/01/2025 26/06/2025

Thành viên HĐQT

3 Ông Lê Phước Hùng Chủ tịch HĐQT 26/06/2025

4 Ông Trương Tấn Cường Thành viên HĐQT 26/06/2025
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STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông qua

4 04/NQ-HĐQT 27/05/2025

Thống nhất thời gian, địa điểm và tài liệu trình ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2025 (Bao gồm: Các báo cáo kết 
quả hoạt động, Báo cáo tài chính kiểm toán, Phương 
án phân phối lợi nhuận, Tiền lương thù lao, Lựa chọn 
đơn vị kiểm toán và Công tác nhân sự).

100%

5 05/NQ-HĐQT 16/06/2025

Thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên 
HĐQT của Bà Ngô Thị Cẩm Hà; Thống nhất danh 
sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên 
HĐQT (Ông Lê Phước Hùng, Ông Trương Tấn Cường) 
và Thành viên BKS (Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa) 
nhiệm kỳ 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ.

100%

6 06/NQ-HĐQT 26/06/2025

Phiên họp thứ nhất của HĐQT sau kỳ họp ĐHĐCĐ 
thường niên: Thống nhất bầu Ông Lê Phước Hùng giữ 
chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-
2025.

100%

7 07/NQ-HĐQT 01/07/2025

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, 
giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Đầu 
Tư Phát Triển Bửu Long về cung cấp dịch vụ ăn uống 
(giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của 
Công ty).

100%

8 08/NQ-HĐQT 04/08/2025

Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025; 
Thống nhất dự ước kết quả SXKD 9 tháng năm 2025; 
Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán 
AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài 
chính bán niên và năm 2025.

100%

9 09/NQ-HĐQT 05/11/2025

Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và dự ước 
kết quả SXKD cả năm 2025; Thống nhất chủ trương 
thanh lý các tài sản cố định (chuồng heo thịt, vật kiến 
trúc) hư hỏng, xuống cấp tại trại Tân An; Chỉ đạo tiếp 
tục hoàn tất hồ sơ thủ tục đất đai; Thống nhất các giải 
pháp thực hiện quý IV/2025 (nhập thêm heo giống, 
heo thịt và tận dụng mặt bằng, nhà kho để cho thuê).

100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

Không có.
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ 

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có

BAN KIỂM SOÁT
DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

Tính đến ngày 31/12/2025

STT Thành viên Chức vụ
Đại diện sở hữu Sở hữu cá nhân

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

1 Bà Phan Thị Hiền Nhi Trưởng BKS - - 5.000 0,049%

2 Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên BKS - - - -

3
Bà Trương Nguyễn 
Ngọc Hòa

Thành viên BKS - - - -
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HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- BKS đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động của HĐQT đã 
tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Giám đốc 
đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc thay đổi nhân sự chủ chốt: Trong năm 2025, HĐQT và BKS có sự thay đổi lớn 
về nhân sự (miễn nhiệm Ông Đinh Văn Hồng, Ông Trần Minh Phương, Bà Ngô Thị Cẩm Hà; bầu 
bổ sung Ông Lê Phước Hùng, Ông Trương Tấn Cường, Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa). BKS xác 
nhận quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ Công ty.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, 
minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2025 đúng quy định.

- Trong năm, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của cổ đông về các 
hoạt động của Công ty, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh hoặc nhiệm 
vụ của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ 
ĐÔNG:

- BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS có những ý 
kiến góp ý đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp 
luật, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT.

- BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu 
phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham dự Ghi chú

1 Bà Phan Thị Hiền Nhi Trưởng BKS 03/03 100%

2 Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên 
BKS 03/03 100%

3 Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa Thành viên 
BKS 02/02 100%

Bổ nhiệm từ 
26/06/2025

4 Bà Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên 
BKS 01/01 100%

Miễn nhiệm từ 
26/06/2025

BAN KIỂM SOÁT
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

STT Thành viên Chức vụ
Ngày bổ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

1 Bà Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên BKS 26/06/2025

2 Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa Thành viên BKS 26/06/2025

CUỘC HỌP CỦA BKS

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÁC CUỘC HỌP

STT Số Biên bản Ngày Nội dung

1 01/BKS 11/04/2025
Rà soát số liệu BCTC năm 2024, lập báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2025.

2 02/BKS 04/08/2025 Rà soát số liệu BCTC 6 tháng năm 2025.

3 03/BKS 05/11/2025 Rà soát số liệu BCTC 9 tháng năm 2025.
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Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Chức danh Tổng thu nhập

1 Ông Lê Phước Hùng Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ 26/06/2025) 27.000.000

2 Ông Đinh Văn Hồng
Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT 
từ 01/01/2025, miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 
26/06/2025)

45.200.000

3 Ông Trần Minh Phương Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ 26/06/2025) 115.533.000

4 Ông Đinh Ngọc Mến Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 526.818.923

5 Ông Lâm Hùng Phương Thành viên HĐQT không điều hành 60.200.000

6 Ông Nguyễn Sỹ Sinh Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Kỹ thuật 466.808.000

7 Ông Trương Tấn Cường Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ 26/06/2025) 327.116.280

8 Ông Hoàng Ngọc Long Kế toán trưởng 351.167.077

9 Bà Phan Thị Hiền Nhi Trưởng BKS 261.048.231

10 Bà Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên BKS (Miễn nhiệm từ 26/06/2025) 33.800.000

11 Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên BKS 51.800.000

12
Bà Trương Nguyễn Ngọc 
Hòa

Thành viên BKS (Bổ nhiệm từ 26/06/2025) 18.000.000

Không có.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HĐQT, BAN GĐ VÀ BKS

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nhìn chung, trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai đã thực 

hiện tốt vai trò quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy chế nội bộ. Công ty luôn chú trọng tạo điều kiện cho 

các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành cập nhật kiến thức, tham gia các khóa đào tạo để nâng cao 

năng lực quản trị. Bên cạnh đó, công tác quản trị của Dolico luôn gắn liền với các nguyên tắc công bố 

thông tin minh bạch, kịp thời và chính xác, đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho tất cả các cổ đông và nhà 

đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

““
Không có.

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
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CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
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